
STT HỌ TÊN GV DẠY/LỚP MÔN HỌC TÊN BÀI DẠY TIẾT/PPCT NGÀY DẠY/GIỜ DẠY HÌNH THỨC DẠY

1 Hồ Thị Thanh Hằng 3/1 Tập đọc Nhà bác học và bà cụ 64,65 15g - 15g35 ngày 6/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

2 Hồ Thị Thanh Hằng 3/1 Chính tả Ê-đi-xơn 106 15g40 - 16g15 ngày 6/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

3 Hồ Thị Thanh Hằng 3/1 LT&C

Từ ngữ về sáng tạo. 

Dấu phẩy, dấu chấm, 

chấm hỏi.

22 15g - 15g35 ngày 7/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

4 Hồ Thị Thanh Hằng 3/1 Tập đọc Cái cầu 107  15g40 - 16g15 ngày 07/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

5 Hồ Thị Thanh Hằng 3/1 Toán
Nhân số có bốn chữ số 

với số có một chữ số.
43 15g - 15g35 ngày 08/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

6 Hồ Thị Thanh Hằng 3/1 Tập làm văn
Nói, viết về người 

lao động trí óc.
44  15g40 - 16g15 ngày 07/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

1 Giang Thị Liên 3/1 Tập đọc Nhà bác học và bà cụ 64,65 15g - 15g35 ngày 6/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

2 Giang Thị Liên 3/1 Chính tả Ê-đi-xơn 106 15g40 - 16g15 ngày 6/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

3

Giang Thị Liên

3/1 LT&C

Từ ngữ về sáng tạo. 

Dấu phẩy, dấu chấm, 

chấm hỏi.

22 15g - 15g35 ngày 7/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

4 Giang Thị Liên 3/1 Tập đọc Cái cầu 107  15g40 - 16g15 ngày 07/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

5
Giang Thị Liên

3/1 Toán
Nhân số có bốn chữ số 

với số có một chữ số.
43 15g - 15g35 ngày 08/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

6
Giang Thị Liên

3/1 Tập làm văn
Nói, viết về người 

lao động trí óc.
44  15g40 - 16g15 ngày 07/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

1 Trần Thị Thu Cúc 3/1 Tập đọc Nhà bác học và bà cụ 64,65 15g - 15g35 ngày 6/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

2 Trần Thị Thu Cúc 3/1 Chính tả Ê-đi-xơn 106 15g40 - 16g15 ngày 6/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo
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3

Trần Thị Thu Cúc

3/1 LT&C

Từ ngữ về sáng tạo. 

Dấu phẩy, dấu chấm, 

chấm hỏi.

22 15g - 15g35 ngày 7/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

4 Trần Thị Thu Cúc 3/1 Tập đọc Cái cầu 107  15g40 - 16g15 ngày 07/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

5
Trần Thị Thu Cúc

3/1 Toán
Nhân số có bốn chữ số 

với số có một chữ số.
43 15g - 15g35 ngày 08/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

6
Trần Thị Thu Cúc

3/1 Tập làm văn
Nói, viết về người 

lao động trí óc.
44  15g40 - 16g15 ngày 07/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

1 Chu Thị Hà Phương 3/1 Tập đọc Nhà bác học và bà cụ 64,65 15g - 15g35 ngày 6/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

2 Chu Thị Hà Phương 3/1 Chính tả Ê-đi-xơn 106 15g40 - 16g15 ngày 6/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

3

Chu Thị Hà Phương

3/1 LT&C

Từ ngữ về sáng tạo. 

Dấu phẩy, dấu chấm, 

chấm hỏi.

22 15g - 15g35 ngày 7/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

4 Chu Thị Hà Phương 3/1 Tập đọc Cái cầu 107  15g40 - 16g15 ngày 07/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

5
Chu Thị Hà Phương

3/1 Toán
Nhân số có bốn chữ số 

với số có một chữ số.
43 15g - 15g35 ngày 08/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

6
Chu Thị Hà Phương

3/1 Tập làm văn
Nói, viết về người 

lao động trí óc.
44  15g40 - 16g15 ngày 07/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

1 Trần Ngọc Phượng 3/1 Tập đọc Nhà bác học và bà cụ 64,65 15g - 15g35 ngày 6/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

2 Trần Ngọc Phượng 3/1 Chính tả Ê-đi-xơn 106 15g40 - 16g15 ngày 6/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

3

Trần Ngọc Phượng

3/1 LT&C

Từ ngữ về sáng tạo. 

Dấu phẩy, dấu chấm, 

chấm hỏi.

22 15g - 15g35 ngày 7/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

4 Trần Ngọc Phượng 3/1 Tập đọc Cái cầu 107  15g40 - 16g15 ngày 07/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

5
Trần Ngọc Phượng

3/1 Toán
Nhân số có bốn chữ số 

với số có một chữ số.
43 15g - 15g35 ngày 08/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

6
Trần Ngọc Phượng

3/1 Tập làm văn
Nói, viết về người 

lao động trí óc.
44  15g40 - 16g15 ngày 07/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo



1 Lê Thị Hồng Hạnh 3/1 Tập đọc Nhà bác học và bà cụ 64,65 15g - 15g35 ngày 6/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

2 Lê Thị Hồng Hạnh 3/1 Chính tả Ê-đi-xơn 106 15g40 - 16g15 ngày 6/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

3

Lê Thị Hồng Hạnh

3/1 LT&C

Từ ngữ về sáng tạo. 

Dấu phẩy, dấu chấm, 

chấm hỏi.

22 15g - 15g35 ngày 7/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

4 Lê Thị Hồng Hạnh 3/1 Tập đọc Cái cầu 107  15g40 - 16g15 ngày 07/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

5
Lê Thị Hồng Hạnh

3/1 Toán
Nhân số có bốn chữ số 

với số có một chữ số.
43 15g - 15g35 ngày 08/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

6
Lê Thị Hồng Hạnh

3/1 Tập làm văn
Nói, viết về người 

lao động trí óc.
44  15g40 - 16g15 ngày 07/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

1 Nguyễn Thị Kim Liên 3/1 Tập đọc Nhà bác học và bà cụ 64,65 15g - 15g35 ngày 6/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

2 Nguyễn Thị Kim Liên 3/1 Chính tả Ê-đi-xơn 106 15g40 - 16g15 ngày 6/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

3

Nguyễn Thị Kim Liên

3/1 LT&C

Từ ngữ về sáng tạo. 

Dấu phẩy, dấu chấm, 

chấm hỏi.

22 15g - 15g35 ngày 7/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

4 Nguyễn Thị Kim Liên 3/1 Tập đọc Cái cầu 107  15g40 - 16g15 ngày 07/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

5
Nguyễn Thị Kim Liên

3/1 Toán
Nhân số có bốn chữ số 

với số có một chữ số.
43 15g - 15g35 ngày 08/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

6
Nguyễn Thị Kim Liên

3/1 Tập làm văn
Nói, viết về người 

lao động trí óc.
44  15g40 - 16g15 ngày 07/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

1 Đặng Thị Ngọc Minh 3/1 Tập đọc Nhà bác học và bà cụ 64,65 15g - 15g35 ngày 6/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

2 Đặng Thị Ngọc Minh 3/1 Chính tả Ê-đi-xơn 106 15g40 - 16g15 ngày 6/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

3

Đặng Thị Ngọc Minh

3/1 LT&C

Từ ngữ về sáng tạo. 

Dấu phẩy, dấu chấm, 

chấm hỏi.

22 15g - 15g35 ngày 7/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

4 Đặng Thị Ngọc Minh 3/1 Tập đọc Cái cầu 107  15g40 - 16g15 ngày 07/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

5
Đặng Thị Ngọc Minh

3/1 Toán
Nhân số có bốn chữ số 

với số có một chữ số.
43 15g - 15g35 ngày 08/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo



6
Đặng Thị Ngọc Minh

3/1 Tập làm văn
Nói, viết về người 

lao động trí óc.
44  15g40 - 16g15 ngày 07/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

1 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 3/1 Tập đọc Nhà bác học và bà cụ 64,65 15g - 15g35 ngày 6/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

2 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 3/1 Chính tả Ê-đi-xơn 106 15g40 - 16g15 ngày 6/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

3

Nguyễn Thị Ngọc Hiền

3/1 LT&C

Từ ngữ về sáng tạo. 

Dấu phẩy, dấu chấm, 

chấm hỏi.

22 15g - 15g35 ngày 7/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

4 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 3/1 Tập đọc Cái cầu 107  15g40 - 16g15 ngày 07/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

5
Nguyễn Thị Ngọc Hiền

3/1 Toán
Nhân số có bốn chữ số 

với số có một chữ số.
43 15g - 15g35 ngày 08/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

6
Nguyễn Thị Ngọc Hiền

3/1 Tập làm văn
Nói, viết về người 

lao động trí óc.
44  15g40 - 16g15 ngày 07/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

1 Nguyễn Thị Tâm 3/1 Tập đọc Nhà bác học và bà cụ 64,65 15g - 15g35 ngày 6/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

2 Nguyễn Thị Tâm 3/1 Chính tả Ê-đi-xơn 106 15g40 - 16g15 ngày 6/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

3

Nguyễn Thị Tâm

3/1 LT&C

Từ ngữ về sáng tạo. 

Dấu phẩy, dấu chấm, 

chấm hỏi.

22 15g - 15g35 ngày 7/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

4 Nguyễn Thị Tâm 3/1 Tập đọc Cái cầu 107  15g40 - 16g15 ngày 07/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

5
Nguyễn Thị Tâm

3/1 Toán
Nhân số có bốn chữ số 

với số có một chữ số.
43 15g - 15g35 ngày 08/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

6
Nguyễn Thị Tâm

3/1 Tập làm văn
Nói, viết về người 

lao động trí óc.
44  15g40 - 16g15 ngày 07/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

1 Từ Thị Thanh Quế 3/1 Tập đọc Nhà bác học và bà cụ 64,65 15g - 15g35 ngày 6/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

2 Từ Thị Thanh Quế 3/1 Chính tả Ê-đi-xơn 106 15g40 - 16g15 ngày 6/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

3

Từ Thị Thanh Quế

3/1 LT&C

Từ ngữ về sáng tạo. 

Dấu phẩy, dấu chấm, 

chấm hỏi.

22 15g - 15g35 ngày 7/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

4 Từ Thị Thanh Quế 3/1 Tập đọc Cái cầu 107  15g40 - 16g15 ngày 07/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo



5
Từ Thị Thanh Quế

3/1 Toán
Nhân số có bốn chữ số 

với số có một chữ số.
43 15g - 15g35 ngày 08/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

6
Từ Thị Thanh Quế

3/1 Tập làm văn
Nói, viết về người 

lao động trí óc.
44  15g40 - 16g15 ngày 07/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

1 Văn Túy Phượng 3/1 Tập đọc Nhà bác học và bà cụ 64,65 15g - 15g35 ngày 6/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

2 Văn Túy Phượng 3/1 Chính tả Ê-đi-xơn 106 15g40 - 16g15 ngày 6/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

3

Văn Túy Phượng

3/1 LT&C

Từ ngữ về sáng tạo. 

Dấu phẩy, dấu chấm, 

chấm hỏi.

22 15g - 15g35 ngày 7/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

4 Văn Túy Phượng 3/1 Tập đọc Cái cầu 107  15g40 - 16g15 ngày 07/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

5
Văn Túy Phượng

3/1 Toán
Nhân số có bốn chữ số 

với số có một chữ số.
43 15g - 15g35 ngày 08/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

6
Văn Túy Phượng

3/1 Tập làm văn
Nói, viết về người 

lao động trí óc.
44  15g40 - 16g15 ngày 07/4/2020 Thu âm bài giảng Power Point phát Zalo

TỔ TRƯỞNG

Phú Lợi, ngày 06 tháng 4 năm 2020

Lê Thị Hồng Hạnh


